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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2015-2016

Môn Vật lý – Lớp 8
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) 

Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất chất lỏng và cho biết ý nghĩa các đại lượng có trong công thức.

Câu 2: (2 điểm)
Một ô tô đi hết đoạn đường từ Trường THCS Thị trấn Tiên Yên đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Phong Dụ dài 9,8km mất 10 phút. Sau đó ô tô đi tiếp đoạn từ Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Phong Dụ đến xã Trường TH&THCS Đại Thành dài 14km mất 20 phút. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên đoạn đường từ Trường THCS Thị trấn Tiên Yên đến Trường TH&THCS Đại Thành.
Câu 3: (3 điểm)
Nhà bạn Nam có đặt một bình nước (téc nước) có khối lượng 1000kg đặ nằm ngang trên mái nhà. Diện tích tiếp xúc giữa bình nước và mái nhà là 0,24m2. Tính áp suất do bình nước tác dụng lên mái nhà. Nếu mái nhà bạn Nam chỉ chịu được áp suất 40000Pa thì sẽ xảy ra điều gì. Từ kết quả bài toán, khi đặt các bình chứa nước (téc nước) trên mái nhà cần chú ý điều gì?
Câu 4: (3 điểm)
a) Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực F tác dụng vào vật ở hình vẽ dưới đây:
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b) Một miếng sắt có thể tích 0,0002m3 được nhúng chìm trong nước. Tính lực đẩy Archimede của nước tác dụng lên miếng sắt. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.
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HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: Vật lý 8
	Câu
	Hướng dẫn 
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	- Áp suất là độ lớn của áp lực trên 1 đơn vị diện tích bị ép.
- Viết công thức tính áp suất chất lỏng: 
p = d. h
p: áp suất tại đáy cột chất lỏng (Pa); d: trọng lượng riêng chất lỏng (N/m3); h: chiều cao cột chất lỏng (m).
(Nêu được ý nghĩa của 1 đại lượng có trong công thức cho 0,25 điểm)

	0,5 điểm
0,75 điểm
0,75 điểm

	Câu 2

(2 điểm)
	Tóm tắt: 

Biết: s1 = 9,8km; s2 = 14km; t1 = 10ph = 1/6 h; t2 = 20ph = 1/3h.

Tính: vtb.
Vận tốc trung bình của ô tô trên đoạn đường từ Trường THCS Thị trấn Tiên Yên đến Trường TH&THCS Đại Thành:
vtb = (s1 + s2)/(t1 + t2) = (9,8 + 14)/(1/6 + 1/3) = 47,6km/h 
	0,5 điểm
1,5 điểm


	Câu 3

(3 điểm)
	- Tóm tắt: 

Biết: m = 1000kg => P = F = 10000N; S = 0,24m2; p0 = 40000Pa.

Tính: p?
- Áp suất của bình nước tác dụng lên mái nhà:
p = F/S  = 10000: 0,24 ≈ 41667Pa.
- Ta thấy khi đặt bình nước có m= 1000kg thì áp suất của bình nước tác dụng lên mái nhà ≈ 41667Pa (p > p0), khi đó sẽ làm mái nhà bị sập. 
- Vậy khi đặt các bình nước (téc nước) trên mái nhà cần chú ý đến áp suất bình nước tác dụng lên mái nhà không được lớn hơn khả năng chịu lực của mái, nếu không sẽ dẫn đến sập mái nhà.
	0,5 điểm
1,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


	Câu 4

(3 điểm)
	a) Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực F tác dụng vào vật ở hình vẽ dưới đây:

- Độ lớn: 200N.
- Chiều từ trái sang phải theo phương xiên hợp với phương nằm ngang một góc 400.

b) Tóm tắt: 

Biết: V = 0,0002m3 ; p = 10000N/m3
Tính: FA?

Lực đẩy Archimede của nước tác dụng lên miếng sắt là:
FA = p . V = 10000. 0,0002 = 2N.
	0,75 điểm
0,75 điểm

0,5 điểm
1 điểm


(Ghi chú: Các cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
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